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LOẠI HÌNH : TRANH TẬP THỂ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LOẠI HÌNH
	LỚP - TÊN TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc

Võ Nguyễn Anh Kiệt

Nuyễn Trí Thiện
	Tập thể
	4/8 - Tiểu học Kim Đồng
	

	2
	Nuyễn Lê Thanh Thảo

Vương Ngọc Ánh

Vũ Minh Hằng
	Tập thể
	5/2 - Tiểu học Kim Đồng
	

	3
	Đinh Thị Trà My

Bùi Lê Hải Thư

Nguyễn Thanh Thùy Dung
	Tập thể
	5/3 - Tiểu học Kim Đồng
	

	4
	Nguyễn Bảo Thy

Lê Ngọc Kim Ngân

Nguyễn Đào Minh Vy
	Tập thể
	5/10 - Tiểu học Kim Đồng
	

	5
	Nguyễn Ngọc Phương Giang

Lâm Thúy Vân Anh

Nguyễn Sơn Quỳnh Anh
	Tập thể
	4/13 Tiểu học Kim Đồng
	

	6
	Nguyễn Ngọc Tuyết Minh

Phan Thảo Vân

Trần Phạm Phương Diễm
	Tập thể
	4/11- Tiểu học Kim Đồng
	

	7
	Trần Thị Thủy Tiên

Nguyễn Bảo Ngọc

Trần Nguyễn Như Ngọc
	Tập thể
	4/3- Tiểu học Kim Đồng
	

	8
	Phạm Như Hà My

Trần Khánh Ngọc

Phan Nhật Minh
	Tập thể
	5/6 - Tiểu học Kim Đồng
	

	9
	Nguyễn Văn Tiến Dũng
Lê Mỹ Dung

Nguyễn Ánh Dương
	Tập thể
	5/3-Tiểu học Hồ Văn Thanh
	

	10
	Lý Gia Hân

Trần Thị Khánh Hà

Hồ Thị Ngọc Xuân
	Tập thể
	5/12 – TH Lê Văn Thọ
	

	11
	Hoàng Ngọc Anh Thư

Triệu Thị Hồng Ngọc

Hoàng Lê Kiều Vy
	Tập thể
	 4/17 – TH Lê Văn Thọ

3/5 – TH Lê Văn Thọ
	

	12
	Lê Châu Hồng An

Trần Gia Hân

Lê Thị Trà Mi
	Tập thể
	5/4 – TH Lê Văn Thọ
	

	13
	Phạm Hoàng Lin Đan

Huỳnh Bảo Thùy Trâm

Nguyễn Phạm Quỳnh Thy
	Tập thể
	4/20 – TH Lê Văn Thọ
	

	14
	Võ Ngọc Minh

Vũ Đức Thành

Nguyễn Ngọc Tấn An
	Tập thể
	4/20 – TH Lê Văn Thọ

5/2 – TH Lê Văn Thọ
	

	15
	Phạm Trà My

Đoàn Thị Hân Hân

Trương Ngọc Anh Thư
	Tập thể
	4/2 - TH Trương Định
	

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Nguyễn Hoàng Như

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
	Tập thể
	5/1 – TH Trương Định
	

	17
	Hồ Ngọc Bảo Trâm

Lê Đỗ Ái Nhi

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	Tập thể
	5/2 – TH Trương Định
	

	18
	Nguyễn Khánh Ngọc

Trần Thị Diệu Huyền

Trần Ngọc Bảo Như
	Tập thể
	5/3 – TH Trương Định
	

	19
	Lê Gia Hân

Lương Hồng Anh

Nguyễn Minh Anh
	Tập thể
	5/3 – TH Trương Định
	

	20
	Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Đoàn Mai Anh

Đoàn Nguyễn Ngọc Ân
	Tập thể
	5/4 – TH Trương Định
	

	21
	Đinh Bảo Thi

Ngô Bảo Vy

Bùi Thị Ngọc Xuân
	Tập thể
	5/4 – TH Trương Định
	

	22
	Nguyễn Văn Tiến Dũng

Lê Mỹ Dung

Nguyễn Ánh Dương
	Tập thể
	5/3 – TH Hồ Văn Thanh
	

	23
	Đỗ Hà Phương Nhi

Trần Ngọc Bảo Ngân

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	Tập thể
	5/2 – Tiểu học Trần Văn Ơn
	

	24
	Nguyễn Hoàng Thanh Phú

Nguyễn Hoàng Thanh Qúy

Trần Khánh Linh
	Tập thể
	5/4 – Tiểu học Trần Văn Ơn
	

	25
	Phan Trúc Lam
Phan Quỳnh Hương 
Nguyễn Nhựt Thiên Anh
	Tập thể
	5/2 – TH Nguyễn Thị Định
	

	26
	Bùi Thị Bích Nga     

Phạm Thị Minh Thư

Trần Phạm Ngọc Bảo Trân 
	Tập thể
	5/2 – TH Nguyễn Thị Định
	

	27
	Trương Minh Phát

Nguyễn Ngọc Trúc Ly

Nguyễn Vũ Quế Anh
	Tập thể
	5/3 – TH Nguyễn Thị Định
	

	28
	Lê Hương Giang

Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh

Trần Mai Thảo
	Tập thể
	4/6 – TH Phạm Văn Chiêu

5/8– TH  Phạm Văn Chiêu
	

	29
	Lê Thị Yến Nhi

Nguyễn Ngọc Thùy Lâm

Bùi Minh Thành
	Tập thể
	4/2 – TH Phạm Văn Chiêu

4/3 – TH Phạm Văn Chiêu
	

	30
	Phạm Lê Hải Đăng

Phạm Thị Huyền Trang

Trần Xuân Mai
	Tập thể
	5/6 – TH Phạm Văn Chiêu

5/8 – TH Phạm Văn Chiêu
	

	31
	Nguyễn Thanh Diễm Quỳnh
Lê Nguyễn Thùy Trang
Lê Thúy Ngân
	Tập thể
	4/7 – TH Phạm Văn Chiêu

4/4 – TH Phạm Văn Chiêu
	

	32
	Bùi Thanh Trúc 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Lê Khánh Ngọc
	Tập thể
	4/3 – Tiểu học Phạm Văn Chiêu
	

	33
	Nguyễn Phúc Đông Đào 
Phạm Minh Ánh Dương
Đỗ Gia Hân
	Tập thể
	5/7 – Tiểu học Phạm Văn Chiêu
	

	34
	Lưu Khánh Băng
Nguyễn Lâm Chí Hưng
Nguyễn Đình Thái
	Tập thể
	5/1- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	35
	Lê Trúc Linh 
Nguyễn Hồng Yến Linh
Nguyễn Phan Thảo My
	Tập thể
	4/1- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	36
	Phan Lê Tâm Như
Nguyễn Võ Quỳnh Hương
Phạm Ngọc Mai Thy
	Tập thể
	5/3- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	37
	Võ Yên Hà Linh
Đinh Ngọc Phương Anh
Phạm Nguyễn Hồng Ân
	Tập thể
	5/3- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	38
	Phan Khánh Linh
Nguyễn Hoàng Duyên Anh
Đinh Thị Như Thảo
	Tập thể
	5/2- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	39
	Đỗ Minh Tú
Nguyễn Như Ý
Tràn Vũ Lan Phương
	Tập thể
	5/2- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	40
	Vũ Phương Nghi
Nguyễn Trần Thúy Lan
Nguyễn Ngọc Song Thương
	Tập thể
	4/4- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	41
	Nguyễn Hoàng Lan Khánh
Phạm Thuỵ Minh Anh
Trần Ngọc Cát Tiên
	Tập thể
	5/6- Tiểu học Nguyễn Khuyến
5/4- Tiểu học Nguyễn Khuyến
	

	42
	Nguyễn Ngọc Gia Hân
Trần Minh Khuê
Nguyễn Đặng Tâm Anh
	Tập thể
	4/1-TH Thần Đồng
	

	43
	Nguyễn Đông Huy
Nguyễn Hoài Phong
Lê Minh Thư
	Tập thể
	4/1-TH Thần Đồng
	

	44
	Phạm Phú Gia Bảo
Nguyễn Việt Hoàng
Lý Giang Phú
	Tập thể
	5/2-TH Thần Đồng
	

	45
	Nguyễn Hoài Phương Linh
Nguyễn Phạm Khánh Hà
Huỳnh Thị Cẩm Trinh
	Tập thể
	5/2-TH Thần Đồng
	

	46
	Phùng Nguyễn Trúc Anh, 

Trần Ngọc Khánh Quỳnh,

 Nguyễn Võ Thảo Vy
	Tập thể
	5.10- TH Nguyễn Thái Bình
	

	47
	Vũ Đức Ân, 

Trần Hoàng Anh,

 Nguyễn Đắc Thịnh
	Tập thể
	5.1 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	48
	Đỗ Phạm Trâm Anh, 

Lê Đặng Kim Ngân, 

Nguyễn Minh Thư
	Tập thể
	5.1 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	49
	Trần Anh Thy

Huỳnh Ngọc Mai

Đặng Lê Huy
	Tập thể
	5/6 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	50
	Nguyễn Hiền Giang

Thới Hải Âu

Trần Phương Thảo
	Tập thể
	5/6 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	51
	Đặng Thị Anh Thư

Nguyễn Kim Thảo Nhi

Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
	Tập thể
	5/13 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	52
	Đặng Thị Thùy Trâm

Nguyễn Thị Minh Thư

Nguyễn Thị Hồng Ánh
	Tập thể
	5/13 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	53
	Phạm Hải Huy

Lê Thị Hoài Phương

Lưu Nguyễn Khánh Ngọc
	Tập thể
	5/13 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	54
	Cao Nguyễn Hạnh Ngân

Dương Thị Thùy Trang

Lê Ngọc Bảo Hân
	Tập thể
	5/13 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	55
	Nguyễn Hoàng Oanh

Trần Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Thị Thanh Thương
	Tập thể
	Lớp 9/2-THCS Lương Thế Vinh
	

	56
	Lê Nguyễn Ngọc Linh

Trần Lê Thùy Dương

Dương Nguyễn Huyền Diệu
	Tập thể
	Lớp 9/4-THCS Lương Thế Vinh
	

	57
	Lê Thùy Dung

Trương Thị Ngọc

Nguyễn Ngọc Anh Thư
	Tập thể
	Lớp 9/6-THCS Lương Thế Vinh
	

	58
	Nguyễn Thanh Tú

Trần Thị Cẩm Duyên

Dương Vũ Nguyệt San
	Tập thể
	Lớp 8/3-THCS Lương Thế Vinh
	

	59
	Đỗ Quỳnh Lâm

Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Hoàng Sơn
	Tập thể
	6/7 - THCS Nguyễn Trung Trực 
	

	60
	Nguyễn Cường Ni Ni

Nguyễn Hà Uyên

Phan Thị Anh Thư
	Tập thể
	6/8 - THCS Nguyễn Trung Trực 
	

	61
	Nguyễn Ngọc Ánh Dương

Trần Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Thị Minh Thư
	Tập thể
	6/2 - THCS Nguyễn Trung Trực

6/13 - THCS Nguyễn Trung Trực  
	

	62
	Nguyễn Hoàng Hải Quang

Tô Hoàng Hà My

Huỳnh Dương Gia Ngân
	Tập thể
	6/11 - THCS Nguyễn Trung Trực 
	

	63
	Nguyễn Phạm Hương Ly

Trương Gia Hân

Tạ Phương Thảo
	Tập thể
	6/17 - THCS Nguyễn Trung Trực 
	

	64
	Nguyễn Hồ Thái Hạ

Nguyễn Hoàng Thiên Kim

Võ Nguyên Thảo
	Tập thể
	6/3 - THCS Nguyễn Trung Trực 
	

	65
	Trần Uyên Vy

Nguyễn Anh Thư

Đỗ Thị Thúy Nga
	Tập thể
	9A1– THCS Nguyễn An Ninh
	

	66
	Nguyễn Duy Khôi

Nguyễn Ngọc Bình Minh

Mai Huỳnh Cẩm Thu
	Tập thể
	6A1– THCS Nguyễn An Ninh
	

	67
	Đinh Thị Ngọc Anh

Lê Nguyễn Ngọc Uyên

Đàm Như Ý
	Tập thể
	6A5– THCS Nguyễn An Ninh
	

	68
	Huỳnh Thiên Kim

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Trương Đình Minh Thuận
	Tập thể
	8A13– THCS Nguyễn An Ninh
	

	69
	Vũ Duy

Nguyễn Phúc Nguyên

Nguyễn Thị Thảo Phương
	Tập thể
	8A14– THCS Nguyễn An Ninh
	

	70
	Phùng Bác Nhã

Phạm Hữu Đức

Nguyễn Huyền Anh Thư
	Tập thể
	11A8 – THPT Thanh Lộc
	


Tổng cộng: 70 nhóm ( 210 học sinh)

